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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

XÁC ĐỊNH KHẨU PHẦN ĂN CÁ MĂNG (Chanos chanos 
Forsskål, 1775) TRONG NUÔI GHÉP VỚI TÔM THẺ CHÂN 

TRẮNG (Litopennaeus vannamei Boone, 1931) 
 Tạ Thị Bình*, Nguyễn Đình Vinh1

, Trần Thị Kim Ngân2 

TÓM TẮT 

Xác định khẩu phần ăn cá măng (Chanos chanos Forsskål, 1775) trong nuôi ghép với tôm thẻ chân trắng 
(Litopennaeus vannamei Boone, 1931) được tiến hành từ tháng 12/2020 - 9/2021. Thí nghiệm được bố trí 
hoàn toàn ngẫu nhiên với 4 nghiệm thức lần lượt là (KP1): cho cá măng ăn với khẩu phần 2% khối lượng 
thân/ngày (BW); (KP2): cho cá măng ăn với khẩu phần 4% khối lượng thân/ngày; (KP3): cho cá măng ăn 
với khẩu phần 6% khối lượng thân/ngày;  (KP4): Không cho cá măng ăn. Mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 
lần. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nuôi ghép cá măng với tôm nên cho cá măng ăn với khẩu phần 6% BW 
đảm bảo được các tiêu chí về sinh trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn, tỷ lệ sống và năng suất của tôm và cá. 
Cụ thể: Ở cá măng (Tỷ lệ sống trung bình đạt 93%; tốc độ tăng trưởng là 3,31 ± 0,05g/ngày và 1,35  ± 
0,005%/ngày; hệ số thức ăn: 2,26; năng suất: 4147 kg/ha). Tôm nuôi đạt: Tỷ lệ sống: 73,49%; tốc độ tăng 
trưởng: 0,25 g/ngày và 3,46%/ngày; hệ số thức ăn: 1,13; năng suất: 11.470 kg/ha). 

Từ khóa: Cá măng, nuôi ghép, tôm thẻ chân trắng, khẩu phần ăn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ17F

17 

Trong những năm gần đây, nuôi tôm thâm canh ở 
nhiều nơi bị thiệt hại lớn do điều kiện môi trường xấu, 
dịch bệnh bùng phát và lây lan nhanh. Để giảm thiểu 
rủi ro, đã có những giải pháp cải thiện môi trường 
nước nuôi nhằm hạn chế dịch bệnh. Nuôi ghép với 
loài thủy sản thứ hai là giải pháp sinh học nhằm hạn 
chế sử dụng hóa chất trong nuôi tôm. Việc sử dụng 
các loài phụ nuôi cùng trong ao tôm sẽ cung cấp nhiều 
lợi ích như giảm số lượng các chất dinh dưỡng hòa 
tan, lọc chất rắn lơ lửng, ăn các chất hữu cơ dư thừa, 
cải thiện chất lượng nước và tăng cường khả năng 
kháng bệnh chống lại tác nhân gây bệnh [1]. 

 Cá măng (Chanos chanos Forsskål, 1775) là loài 
dễ nuôi, có cấu tạo lược mang dày, thích hợp cho việc 
ăn lọc. Trong tự nhiên, cá măng ăn chủ yếu là thực 
vật phù du, giai đoạn cá nhỏ ăn nhiều mùn bã hữu cơ 
và các chất vẫn trong nước hay ở đáy thủy vực. Giai 
đoạn cá sau 3 tuần tuổi đặc tính thích ăn các loại tảo 
lam, tảo lục, tảo khuê và giáp xác, ấu trùng côn trùng, 
giun đất và nhóm tảo lục dạng sợi [2]. Việc nuôi ghép 
tôm với cá măng sẽ giúp một số yếu tố môi trường 
như: pH, độ trong, ammonia tổng số, tổng lượng đạm, 
hydrogen sunphide, lân hòa tan và mật độ tảo trong ao 
có hàm lượng nhỏ hơn và biến động thấp hơn so với 
các ao nuôi tôm đơn. Đặc biệt ở các ao nuôi tôm với cá 
măng trong ao luôn có thành phần tảo khuê và tảo lục 

1 Viện Nông nghiệp và Tài nguyên, Trường Đại Học Vinh 
2  Trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An 

chiếm ưu thế, còn ở các ao tôm đơn trong ao luôn tồn 
tại thành phần tảo khuê, tảo lam chiếm ưu thế và mật 
độ biến động lớn. Do đó, nuôi ghép tôm với cá măng 
được coi là giải pháp có hiệu quả cao về kinh tế và an 
toàn về mặt sinh học cho tôm nuôi. Đồng thời, giúp 
chất lượng nước trong ao nuôi tôm tốt hơn, góp phần 
giảm thiểu các mầm bệnh, giúp tôm nuôi khỏe và tăng 
năng suất tôm nuôi [3]. Nhằm khai thác, sử dụng có 
hiệu quả những ao hồ nuôi tôm kém hiệu quả hiện 
nay, một số tỉnh đã triển khai thực hiện các mô hình 
nuôi ghép cá măng với một số các đối tượng khác như 
tôm, ốc hương, cá dìa và bước đầu cho thấy các đối 
tượng nuôi ghép sinh trưởng, phát triển rất tốt, các 
thông số kỹ thuật đều đạt.  

Tuy nhiên, hiện tại trong nuôi ghép cá măng với 
tôm chỉ xác định được khẩu phần ăn cho tôm từ 3 - 
6,5% khối lượng thân (BW) tùy theo kích cỡ tô, trong 
khi chưa xác định được khẩu phần ăn phù hợp cho cá 
măng. Từ đó, có thể tận dụng được nguồn thức ăn 
sẵn có trong ao nuôi góp phần tăng giá trị kinh tế 
trên một đơn vị diện tích sản xuất.  

Do đó, nghiên cứu: “Xác định khẩu phần thức ăn 
nuôi ghép cá măng với tôm thẻ chân trắng nuôi 
thương phẩm” là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu 
này là cơ sở khoa học xây dựng quy trình nuôi ghép 
tôm và cá măng thúc đẩy mục tiêu đa dạng hóa đối 
tượng nuôi ở Nghệ An và vùng Bắc Trung bộ. 
2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 10/2022 120 

                                           



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 
Cá măng có kích thước 10 - 12 cm, có nguồn gốc 

sinh sản nhân tạo từ dự án “Sản xuất thử nghiệm 
giống và nuôi thương phẩm nguồn gen cá măng” ấu 
trùng tôm thẻ PL15 được mua từ Công ty TNHH 
Thông Thuận.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm  

Cá măng giống và ấu trùng tôm thẻ được bố trí 
ngẫu nhiên trong 4 ao với diện tích 600 m2/ao, mỗi 
ao ngăn làm 3 ô, mỗi ô 200 m2 với các khẩu phần ăn 
khác nhau:  

Nghiệm thức 1 (KP1): Cho cá măng ăn với khẩu 
phần 2% khối lượng thân/ngày.  

Nghiệm thức 2 (KP2): Cho cá măng ăn với khẩu 
phần 4% khối lượng thân/ngày.  

Nghiệm thức 3 (KP3): Cho cá măng ăn với khẩu 
phần 6% khối lượng thân/ngày.  

Nghiệm thức 4 (KP4): Không cho cá măng ăn.  

Mật độ tôm nuôi: 70 con/m2. 

Mật độ cá nuôi: 0,5 con/m2. 

Cá măng thả sau khi thả tôm 30 ngày.  

Thời gian thí nghiệm: Tôm sau khi nuôi được 90 
ngày tiến hành thu hoạch và nuôi tiếp cá măng đến 
270 ngày thì tiến hành thu hoạch. 

Cách thu hoạch tôm: Tháo 30% lượng nước trong 
ao, dùng lưới vét có chiều dài tối thiểu bằng chiều dài 
một cạnh bờ ao để kéo thu tôm (cá măng có tập tính 
sống bầy đàn nên thường nhảy ra ngoài khi kéo lưới, 
số còn lại sẽ bắt loại bỏ  để thu tôm). 

Phương pháp cho ăn:  

Đối với tôm: Thức ăn cho tôm là thức ăn công 
nghiệp có hàm lượng protein không quá 38%, ngày 
cho ăn 4 lần với khẩu phần ăn từ 3 - 6,5 tùy theo kích 
cỡ tôm. Thức ăn của tôm được đặt trong sàng để điều 
chỉnh lượng thức ăn cho phù hợp (mỗi ô thí nghiệm 
1 sàng ăn)  

Đối với cá măng: Thức ăn sử dụng cho cá măng 
là thức ăn công nghiệp dạng viên nổi có hàm lượng 
protein 20% (Vì cá măng là loài ăn thiên về thực vật 
nên nhu cầu hàm lượng protein thấp). Cho cá măng 
ăn trước khi cho tôm ăn 30 phút. Thời gian nuôi ghép 
với tôm cho cá măng ăn 1 lần, thời gian sau khi thu 
hoạch tôm thì cho cá ăn ngày 2 lần/ngày. Thức ăn 
của cá măng được cho vào khung để điều chỉnh 
lượng thức ăn cho phù hợp. 

Quản lý và chăm sóc: Thường xuyên kiểm tra các 
yếu tố môi trường nước như: pH, độ mặn, màu nước, 
oxy hoà tan, nhiệt độ… Duy trì các chỉ số ổn định trong 
giới hạn thích hợp, bảo đảm cho cá phát triển bình 
thường trong suốt thời gian nuôi. Thay nước thường 
xuyên, mỗi lần thay 30% lượng nước trong ao hoặc 
nhiều hơn khi nước trong ao nuôi bị ô nhiễm. Định kỳ 
bón Dolomite (1 - 2 kg/100 m3 nước), bổ sung khoáng 
Vemedim (liều lượng 1 kg/1.000 m3), hòa chế phẩm 
sinh học Sitto LBB (30 - 40 g/1.000 m3 nước). 

Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá: tỷ lệ sống, tốc độ 
tăng trưởng, hệ số tiêu tốn thức ăn và năng suất nuôi. 

2.2.2. Phương pháp thu và đánh giá các chỉ tiêu  

Phương pháp thu và đánh giá các chỉ tiêu môi 
trường, được thực hiện theo bảng 1. 

Bảng 1. Phương pháp đo các yếu tố môi trường 
Yếu tố Phương pháp Thiết bị 

Nhiệt độ Đo 2 lần/ngày, vào lúc 5 - 6 giờ sáng và 13 - 14 giờ chiều Nhiệt kế 
pH Phương pháp so màu: đo 2 lần/ngày, vào lúc 5 - 6 giờ sáng và 13 - 14 giờ chiều Test pH 
DO Đo 2 lần/ngày, vào lúc 5 - 6 giờ sáng và 13 - 14 giờ chiều, Máy HANNA 98172 

- Phương pháp thu và đánh giá các chỉ số sinh 
trưởng: 

Đánh giá tốc độ tăng trưởng của cá: được xác 
định định kỳ 1 tháng/lần, trên 30 cá thể được thu 
ngẫu nhiên, cân khối lượng (W) toàn thân cá bằng 
cân điện tử TANITA có độ chính xác đến 0,01 g.  

+ Sinh trưởng theo khối lượng bình quân theo 
ngày của cá thí nghiệm, xác định bởi công thức:  

ADG (g/ngày) = (Wt-W0)/t . 

Trong đó: W0 là khối lượng của cá tại thời điểm 
bắt đầu thí nghiệm;  Wt là khối lượng của cá tại thời 
điểm kết thúc thí nghiệm;  t là số ngày thí nghiệm. 

+ Tốc độ tăng trưởng đặc biệt của cá, xác định 
bởi công thức:  

SGR (%/ngày) = 100 x [Ln(w2) - Ln(w1)]/t  

Trong đó: W1 là khối lượng cá tại thời điểm bắt 
đầu thí nghiệm; W2 là khối lượng cá tại thời điểm kết 
thúc thí nghiệm; t là số ngày thí nghiệm. 
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- Phương pháp đánh giá tỷ lệ sống: 

Đánh giá tỷ lệ sống của cá thí nghiệm được xác 
định theo công thức:  SR (%) = 100 x (số cá thu hoạch 
+ số cá chết do thu mẫu)/số cá thả ban đầu.  

- Phương pháp đánh giá hệ số thức ăn: 

Hệ số thức ăn FCR được tính theo công thức:  

 FCR = Wtasd/WG.  

Trong đó: Wtasd: Khối lượng thức ăn sử dụng; 
WG: Khối lượng cá tăng. 

2.3. Phương pháp phân tích và xử lý số liệu  

Toàn bộ số liệu thu được tính toán và vẽ đồ thị 
trên phần mềm Excel 2010. Số liệu ở các thí nghiệm 
phân tích phương sai trên phần mềm SPSS 20.0. Sử 
dụng hàm phân tích phương sai một nhân tố (oneway 
- ANOVA) và Duncan test để kiểm định sự khác biệt 
có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) của các thông số một 
biến giữa các nghiệm thức trong từng thí nghiệm.    

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kết quả theo dõi các yếu tố môi trường trong quá 
trình thí nghiệm 

Các yếu tố môi trường  được trình bày ở bảng 2. 
Trong thời gian thí nghiệm, dao động nhiệt độ trong 
ngày không quá 2oC, nhiệt độ nước ở các nghiệm 
thức vào buổi sáng 26,7oºC và buổi chiều 28,3oC, 
khoảng nhiệt độ này thích hợp cho cá phát triển. 
Theo Boyd (1990) [4] nhiệt độ thích hợp cho sự tăng 
trưởng của tôm, cá từ 25 - 32oC. Oxy hòa tan trong các 
nghiệm thức dao động từ 5,1 - 5,4 mg/l vào buổi sáng 
và buổi chiều từ 5,6 - 5,8 mg/l. Giá trị pH của thí 
nghiệm luôn ổn định trong khoảng thích hợp từ 7,7-
8,1 và dao động trong ngày nhỏ hơn 0,5 đơn vị. Theo 
Boyd (1998) [5] và Timmoms và cs (2002) [6]  oxy từ 
5 mg/l đến bão hòa là môi trường tốt cho tôm, cá 
phát triển và khoảng pH thích hợp cho cá từ 6-9. 

Bảng 2. Biến động môi trường trong quá trình thí nghiệm 

Nghiệm thức Nhiệt độ (oC) pH Oxy (mg/l) 
Sáng        Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều 

KP1 27,2±0,32 28,1±0,32 7,6-7,8 7,9-8,1 5,1±0,22 5,8±0,20 
KP2 27,4±0,49 28,3±0,21 7,6-7,8 7,9-8,0 5,3±0,24 5,3±0,22 
KP3 27,3±0,26 28,2±0,25 7,7-7,8 7,9-8,0 5,2±0,22 5,2±0,18 
KP4 27,3±0,26 28,2±0,25 7,6-7,8 7,9-8,0 5,2±0,22 5,2±0,18 

 

Bảng 2 cho thấy các yếu tố nhiệt độ, pH, oxy hòa 
tan ở các nghiệm thức của thí nghiệm không có sự 
chênh lệch nhiều giữa buổi sáng và chiều, nằm trong 
khoảng thích hợp cho sự phát triển của cá, tôm.  

3.2. Đánh giá tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, hệ số 
chuyển đổi thức ăn và năng suất của cá măng trong 
ao nuôi ghép với tôm thẻ 

3.2.1. Tỷ lệ sống  

Trong phạm vi thí nghiệm, khẩu phần ăn cho cá 
măng trong mô hình nuôi ghép tôm với cá măng 
không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của cá (p>0,05). Tỷ 
lệ sống thấp nhất ở nghiệm thức không cho cá măng 
ăn (KP4) là 92%, tiếp đến nghiệm thức cho cá măng 
ăn 2% BW/ngày (KP1) là 92,65%. Nghiệm thức cho cá 
măng ăn 6% BW/ngày (KP4) là 93%. Cao nhất là 
nghiệm thức cho cá măng ăn 4% BW/ngày (KP3) là 
94,11% (Hình 1).  

Kết quả nghiên cứu này tương tự với kết quả 
nghiên cứu của Nguyễn Thị Kim Vân (2016) [3] 
trong mô hình nuôi ghép cá măng với tôm sú. Cá 

măng trong nuôi ghép sau 180 ngày đạt tỷ lệ sống 
92,5%. Kết quả cũng cho thấy so với một số đối tượng 
cá biển nuôi khác (cá song, cá giò, cá nhụ), cá măng 
nuôi thương phẩm trong ao nuôi ghép có tỷ lệ sống 
tốt hơn.  

 
Hình 1. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn cho cá măng 

đến tỷ lệ sống của cá măng nuôi ghép 

3.2.2. Ảnh hưởng của khẩu phần ăn đến tốc độ sinh 
trưởng của cá măng nuôi ghép  

Kết quả ảnh hưởng của khẩu phần ăn đến tốc độ 
sinh trưởng của cá măng nuôi ghép được trình bày 
tại bảng 3. 
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Bảng 3. Sinh trưởng của cá măng nuôi ghép khi cho ăn ở các khẩu phần ăn khác nhau 

Chỉ tiêu 
khối lượng 

Khẩu phần ăn 
KP1 KP2 KP3 KP4 

W0(g)     24,16±1,25 24,16±1,25 24,16±1,25 24,16±1,25 
Wfl(g) 706,31±7,99b 826,89±11,65c 917,80±11,7d 562,95±16,71a 

AGR (g/ngày) 2,53±0,03b 2,97±0,04c 3,31±0,05d 2,00±0,06a 
SGR (%/ngày) 1,25±0,004b 1,31±0,005c 1,35±0,005d 1,17±0,011a 

Ghi chú: Số liệu có chữ mũ trong cùng hàng khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa (P<0,05); W0 (g) là khối lượng của cá tại thời 
điểm bắt đầu thí nghiệm; Wfl (g) là khối lượng của cá tại thời điểm kết thúc thí nghiệm; AGR (g/ngày) là tốc độ tăng trưởng về 
khối lượng của cá theo ngày; SGR (%/ngày) là tăng trưởng đặt biệt của cá trong thời gian thí nghiệm; KP: Khẩu phần 

Bảng 3 cho thấy, cá được lựa chọn cho thí 
nghiệm có khối lượng đồng đều 26,16 g, khác nhau 
không có ý nghĩa (P>0,05). Sau 270 ngày thí nghiệm, 
cá măng đạt khối lượng từ 562,95 g đến 917,80 g, có 
xu hướng khác nhau ở các mật độ nuôi. Cá măng 
nuôi ghép không cho ăn có khối lượng thấp nhất 
(562,95±16,71 g/con), tiếp đến là cá măng nuôi ghép 
cho ăn với khẩu phần 2% BW là (706,31±7,99 g), cá 
măng nuôi ghép cho ăn với khẩu phần 4% BW là 
(826,89±11,65 g/con) và cao nhất là cá măng nuôi 
ghép cho ăn với khẩu phần 6% BW là (917,80±11,7 
g/con). Phân tích thống kê cho thấy khối lượng cá 
măng ở các nghiệm thức nuôi ghép sai khác có ý 
nghĩa thống kê (P<0,05).  

Tốc độ sinh trưởng của cá măng nuôi thương 
phẩm trong mô hình nuôi ghép với tôm có sự sai 
khác có ý nghĩa giữa các nghiệm thức cho ăn với 

khẩu phần khác nhau (p<0,05). Tốc độ tăng trưởng 
của cá măng nuôi thương phẩm ở KP1 lần lượt là 
2,53±0,03 g/ngày và 1,25 ±0,004% ngày, cá măng nuôi 
thương phẩm ở KP2 lần lượt là 2,97±0,04 g/ngày và 
1,31±0,005% ngày, tốc độ tăng trưởng của cá măng 
nuôi thương phẩm ở KP3 lần lượt là 3,31±0,05 g/ngày 
và 1,35 ±0,005% ngày, cá măng nuôi thương phẩm ở 
KP4 lần lượt là 2,00 ± 0,06 g/ngày và 1,17 ± 0,011% 
ngày. Phân tích thống kê cho thấy tốc độ tăng trưởng 
bình quân ngày và tăng trưởng đặc trưng về khối 
lượng của cá măng có sự khác biệt giữa 4 nghiệm 
thức (P<0,05).  
3.3. Hệ số chuyển đổi thức ăn và năng suất 

Hệ số chuyển đổi thức ăn và năng suất nuôi của 
cá măng ở khẩu phần cho ăn khác nhau được thể 
hiện qua bảng 4, hình 2, 3. 

Bảng 4. Hệ số chuyển đổi thức ăn và năng suất của cá măng ở các  khẩu phần cho ăn khác nhau 

Chỉ tiêu 
Cho cá măng 

ăn 2% W/ngày 
(KP1) 

Cho cá măng 
ăn 4% W/ngày 

(KP2) 

Cho cá măng 
ăn 6% W/ngày 

(KP3) 

Không cho cá 
măng ăn 

(KP4) 
Tổng khối lượng cá thả (g) 21.744 21.744 21.744 21.744 
Khối lượng cá thu (g/con) 588,37 700,44 768,29 466,14 
Tổng khối lượng cá tăng (kg) 611,99 693,63 644,02 301,45 
Tổng khối lượng thức ăn sử dụng (kg) 641,16 731,17 534,43 153,54 
Diện tích nuôi (m2) 600 600 600 600 
FCR 2,13 ± 0,06a 2,32 ± 0,13a 2,26 ± 0,17a - 
Năng suất (kg/ha) 3148 ± 53b 3770 ± 92c 4147 ± 125d 2468 ± 88a 

Ghi chú: KP (Khẩu phần) 

Bảng 4, hình 2 cho thấy, mặc dù nuôi cho ăn với 
các khẩu phần ăn nhau nhưng hệ số FCR không bị 
ảnh hưởng (p>0,05), FCR cao nhất ở nhóm cá cho ăn 
với khẩu phần 4% BW (2,32), tiếp đến là nhóm cá cho 
ăn với khẩu phần 6% BW (2,26) và thấp nhất là nhóm 
cá cho ăn với khẩu phần 2% BW (2,13).   

Với diện tích nuôi là 600 m2 cho mỗi nghiệm thức 
thí nghiệm đạt từ 301,45 - 693,63 kg/600 m2. Sau khi 

tính quy đổi  đạt  năng suất từ 2.462 - 4.147 kg/ha. 
Trong đó khi cho cá măng với khẩu phần 6% BW 
năng suất đạt cao nhất (4.147 kg/ha), tiếp đến là khi 
cho cá măng ăn với khẩu phần 4% BW đạt 3.770 
kg/ha, khi cho cá măng ăn với khẩu phần 2% BW 
năng suất đạt 3.148 kg/ha và thấp nhất khi không 
cho cá măng ăn là 2.462 kg/ha. Kết quả phân tích 
thống kê cho thấy năng suất cá sai khác có ý nghĩa 
giữa các nghiệm thức nuôi (p<0,05).  
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Hình 2. Ảnh hưởng của khẩu phần cho ăn đến hệ số 

chuyển đổi thức ăn của cá măng 

 
Hình 3. Ảnh hưởng của mật độ nuôi ghép đến 

năng suất nuôi của cá măng 

Kết quả thí nghiệm này cho thấy cá măng nuôi 
ghép cho ăn với khẩu phần 6% BW là đảm bảo được 
các tiêu chí về sinh trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn, 
tỷ lệ sống và năng suất của cá măng. 

3.4. Đánh giá tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng, hệ số 
chuyển đổi thức ăn và năng suất của tôm thẻ chân 
trắng trong ao nuôi ghép với cá măng 

3.4.1. Tỷ lệ sống  

Trong phạm vi thí nghiệm, khẩu phần cho cá 
măng ăn không ảnh hưởng đến tỷ lệ sống của tôm 
(p>0,05). Tỷ lệ sống thấp nhất ở nghiệm thức KP1 là 
71,72%, kế đến nghiệm thức KP4 là 73,41%, nghiệm 
thức KP3 đạt 73,49 và cao nhất là nghiệm thức KP2 là 
75,53% (Hình 4). 

 
Hình 4. Ảnh hưởng của khẩu phần cho ăn của cá 

măng đến tỷ lệ sống của tôm  

Kết quả cho thấy so với một số mô hình nuôi 
ghép tôm với cá rô phi, tôm với cá đối mục thì kết 
quả nghiên cứu này có tỷ lệ sống tương tự.  

3.4.2. Ảnh hưởng của khẩu phần cho cá măng ăn đến 
tốc độ sinh trưởng của tôm 

Bảng 5. Sinh trưởng của tôm ở các khẩu phần cho ăn của cá măng 

Chỉ tiêu 
khối lượng 

Khẩu phần cho ăn của cá măng  
Cho cá măng 

 ăn 2% BW/ngày 
(KP1) 

Cho cá măng  
ăn 4% BW/ngày 

(KP2) 

Cho cá măng ăn 
 6% BW/ngày 

(KP3) 

Không cho cá 
măng ăn 

(KP4) 
W0(g) 0,76 ± 0,02 0,76 ± 0,02 0,76 ± 0,02 0,76 ± 0,02 
Wfl(g) 23,72±0,14 23,80±0,62 23,36±0,42 23,85±0,46 

   AGR (g/ngày) 0,26±0,006 0,26±0,006 0,25±0,006 0,25±0,006 
SGR (%/ngày) 3,47±0,006 3,47±0,025 3,46±0,015 3,48±0,021 

Ghi chú: Số liệu có chữ mũ trong cùng hàng khác nhau thì khác nhau có ý nghĩa (P<0,05); W0 (g) là khối lượng của cá tại thời 
điểm bắt đầu thí nghiệm; Wfl (g) là khối lượng của cá tại thời điểm kết thúc thí nghiệm; AGR (g/ngày) là tốc độ tăng trưởng về 
khối lượng của cá theo ngày; SGR (%/ngày) là tăng trưởng đặt biệt của cá trong thời gian thí nghiệm; KP: Khẩu phần 

Kết quả tại bảng 5 cho thấy, tôm được lựa chọn 
cho thí nghiệm có khối lượng đồng đều 0,76 g, khác 
nhau không có ý nghĩa (P>0,05). Sau 90 ngày thí 
nghiệm, tôm đạt khối lượng từ 23,36 g đến 23,85 g và 
sai khác không có ý nghĩa giữa các nghiệm thức cho 
ăn của cá măng (P>0,05).    

Tốc độ tăng trưởng bình quân ngày của tôm nuôi 
thương phẩm tương đối nhanh và không có sự sai 
khác có ý nghĩa giữa các nghiệm thức (p>0,05). Tốc 

độ tăng trưởng bình quân ngày của tôm nuôi thương 
phẩm đạt thấp nhất khi nuôi ở nghiệm thức không 
cho cá măng ăn và cho ăn với khẩu phần 6% BW đạt 
0,25 g/ngày, tiếp đến là tốc độ tăng trưởng bình quân 
ngày của tôm nuôi thương phẩm ở nghiệm thức cho 
cá măng ăn với khẩu phần 2% BW và 4% BW đạt 0,26 
g/ngày.  

Tốc độ tăng trưởng đặc trưng của tôm nuôi 
thương phẩm tương đối nhanh và không có sự sai 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - TH¸NG 10/2022 124 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

 
khác có ý nghĩa giữa các mật độ nuôi ghép (p>0,05). 
Tốc độ tăng đặc trưng của tôm nuôi thương phẩm đạt 
cao nhất khi nuôi nghiệm thức không cho cá măng 
ăn là 3,48%/ngày, tiếp đến là tốc độ tăng trưởng tăng 
đặc trưng của tôm nuôi thương phẩm ở nghiệm thức 
cho cá măng ăn với khẩu phần 2% BW và 4% BW đạt 
là 3,47%/ngày và thấp nhất là tốc độ tăng trưởng đặc 

trưng ở nghiệm thức cho cá măng ăn với khẩu phần 
6% BW là 3,46%/ngày.  
3.4.3. Hệ số chuyển đổi thức ăn và năng suất 

Hệ số chuyển đổi thức ăn và năng suất nuôi của 
tôm ở các mật độ nuôi ghép khác nhau được thể hiện 
qua bảng 6 và hình 5, 6 

Bảng 6. Hệ số chuyển đổi thức ăn và năng suất của cá măng ở các mật độ ghép nuôi khác nhau 

Chỉ tiêu 
Cho cá măng 

ăn 2% BW/ngày 
(KP1) 

Cho cá măng 
ăn 4% BW/ngày 

(KP2) 

Cho cá măng ăn 
6% BW/ngày 

(KP3) 

Không cho cá 
măng ăn (KP4) 

Tổng khối lượng tôm thả (g) 21.744 21.744 21.744 21.744 
Khối lượng tôm thu (g/con) 20-24 20-24 20-24 20-24 
Tông khối lượng tôm thu (kg) 714,6 735,1 750,9 755,2 
Tổng khối lượng tôm tăng (kg) 682,70 703,16 718,95 723,31 
Tổng khối lượng thức ăn sử dụng (kg) 774,14 798,69 865,00 869,80 
Diện tích nuôi (m2) 600 600 600 600 
FCR 1,10 ± 0,08 1,10 ± 0,13 1,13 ± 0,17 1,20 ± 0,00 
Năng suất (kg/ha) 11.378 ± 246 12.055 ± 660 11.470 ± 603 11.734 ± 1.091 

Ghi chú: KP (Khẩu phần)  

Bảng 6 và hình 5 cho thấy, mặc dù tôm nuôi ở 
các khẩu phần cho cá măng ăn khác nhau nhưng hệ 
số FCR không bị ảnh hưởng (p>0,05), FCR cao nhất ở 
nghiệm thức KP4 (1,20), tiếp đến là nhóm tôm nuôi ở 
nghiệm thức KP3 (1,13) và thấp nhất là nhóm tôm 
nuôi ở nghiệm thức KP1 và KP2 (1,1).   

 
Hình 5. Ảnh hưởng của khẩu phần cho cá măng ăn 

đến hệ số chuyển đổi thức ăn của tôm 

Bảng 6 và hình 5 cho thấy với diện tích nuôi là  
600 m2  cho mỗi nghiệm thức thí nghiệm đạt từ 682 - 
723 kg/600 m2. Sau khi tính quy đổi đạt được năng 
suất tương đối cao, từ 11.378 - 12.055 kg/ha. Kết quả 
phân tích thống kê cho thấy năng suất tôm đạt được 
giữa nghiệm thức nuôi sai khác không có ý nghĩa 
thống kê (P>0,05). 

Theo Nguyễn Thị Kim Vân (2016) [3] khi nuôi 
ghép cá măng với tôm sú thì tỷ lệ sống của tôm trong 

ao nuôi ghép đạt 65,0 - 98,2%. Tỷ lệ sống cá măng trong 
nuôi ghép đạt khá cao (> 90%), khối lượng cá măng sau 
4 - 5 tháng nuôi đạt 350 - 450 g/con, năng suất tôm 
trong ao nuôi ghép đạt từ (5,7 - 8,4 tấn/ha). Như vậy, 
kết quả thí nghiệm này tương đương và có một số chỉ 
tiêu cao hơn của Nguyễn Thị Kim Vân (2016). 

 
Hình 6. Ảnh hưởng của mật độ nuôi ghép đến 

năng suất nuôi của cá măng 

Qua kết quả thí nghiệm này cho thấy, tôm và cá 
nuôi ở khẩu phần cho ăn 6% BW đảm bảo được các 
tiêu chí về sinh trưởng, hệ số chuyển đổi thức ăn, tỷ 
lệ sống và năng suất. Kết quả nghiên cứu cũng cho 
thấy hiệu quả rõ rệt trong mô hình nuôi ghép tôm 
thẻ với cá măng và đây là một trong những giải pháp 
mới cho nghề nuôi tôm hiện nay, giúp cải thiện môi 
trường nuôi, giảm sự ô nhiễm môi trường do tảo tàn 
và hạn chế việc sử dụng thuốc, hóa chất trong nuôi 
tôm, góp phần tăng hiệu quả thu nhập trên cùng 1 
đơn vị diện tích. 
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4. KẾT LUẬN 

Để nuôi ghép cá măng với tôm thẻ chân trắng 
nên cho cá măng ăn với khẩu phần 6% BW đảm bảo 
được các tiêu chí về sinh trưởng, hệ số chuyển đổi 
thức ăn, tỷ lệ sống và năng suất. Cụ thể: Ở cá măng 
(Tỷ lệ sống: 93%; tốc độ tăng trưởng: 3,31±0,05 
g/ngày và 1,35 ±0,005%/ngày; hệ số thức ăn: 2,26; 
năng suất: 4.147 kg/ha). Tôm nuôi đạt tỷ lệ sống: 
73,49%; tốc độ tăng trưởng: 0,25 g/ngày và 
3,46%/ngày; hệ số thức ăn: 1,13; năng suất: 11.470 
kg/ha. 
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DETERMINATION OF DIETS MILKFISH (Chanos chanos Forsskål, 1775) IN POLYCULTURE WITH 
WHITE SHRIMP (Litopennaeus vannamei Boone, 1931) 

 Ta Thi Binh1, Nguyen Dinh Vinh1, Tran Thi Kim Ngan2 

1School of Agriculture and Natural resources, Vinh University 
2 Nghe An College of Education 

Summary 

Determination of diets milkfish (Chanos chanos Forsskål, 1775) in polyculture with white shrimp 
(Litopennaeus vannamei Boone, 1931) conducted from December 2020 to September 2021. The 
experiment was designed completely randomly with 4 treatments: feed the milkfish 2% body weight/day; 
feed the milkfish 4% body weight/day; feed the milkfish 6% body weight/day and feed the milkfish 0% body 
weight/day. Each treatment was replicated 3 times. The results of this experiment showed that, milkfish 
polyculture with white shrimp with 6% BW ensure about survival rate, growth, Food conversion ratio, yield 
of fish and shrimp. Milkfish: survival rate: 93%, growth: 3.31 ± 0.05 g/day và 1.35 ±0.005%/day, Food 
conversion ratio: 6 2.26, yield: 4147 kg/ha. Shrimp: survival rate: 73.49%, growth: 0.25 ± 0.05 g/day và 3.46  
± 0.005%/day, Food conversion ratio:1.13, yield: 1.1470 kg/ha. 

Keywords: Milkfish, white shrimp, diets, polyculture. 
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